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	THANH TRA CHÍNH PHỦ

Số :            /TTr-TTCP

Dự thảo
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


             Hà Nội, ngày      tháng      năm 2016


TỜ TRÌNH 

 Về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ năm 2016, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Bộ, ngành hữu quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 99/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định). Thanh tra Chính phủ kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định với những nội dung chủ yếu sau đây:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Nhằm quy định chi tiết Luật thanh tra năm 2004 về những nội dung liên quan đến Ban thanh tra nhân dân, ngày 28/7/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Sự ra đời của Nghị định này đã tạo điều kiện cho Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước phát huy được chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tập thể, công nhân, viên chức và người lao động.
Năm 2010, Quốc hội ban hành Luật thanh tra mới thay thế Luật thanh tra năm 2004. Trong quá trình soạn thảo Luật thanh tra năm 2010, mặc dù Luật thanh tra năm 2004 đã có chế định về Ban thanh tra nhân dân, nhiều ý kiến cho rằng thanh tra nhân dân thực chất không phải là hoạt động thanh tra nhà nước mà chỉ là phương thức giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cho nên khi xây dựng Luật thanh tra 2010, cần tách các quy định về thanh tra nhân dân ra khỏi Luật thanh tra. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, các cơ quan chức năng chưa có điều kiện tổng kết toàn diện việc thực hiện chế định về Ban thanh tra nhân dân nên về cơ bản, những nội dung về thanh tra nhân dân và Ban thanh tra nhân dân trong Luật thanh tra năm 2010 vẫn được tiếp tục kế thừa gần như nguyên vẹn từ Luật thanh tra 2004. Trên thực tế, do chưa có Nghị định thay thế, nên Nghị định số 99/2005/NĐ-CP vẫn được thực hiện trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, đến nay, sau 10 năm thực hiện, Nghị định số 99/2005/NĐ-CP đã bộc lộ nhiều bất cập, cụ thể là: 

(i) Không bảo đảm về giá trị pháp lý, bởi Nghị định số 99/2005/NĐ-CP là văn bản hướng dẫn thi hành Luật thanh tra năm 2004, trong khi Luật thanh tra năm 2004 đã bị Luật thanh tra năm 2010 thay thế;
(ii) Một số khái niệm, từ ngữ quan trọng được sử dụng tại Nghị định số 99/2005/NĐ-CP không còn phù với các văn bản pháp luật hiện hành như: Luật thanh tra năm 2010, Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, Luật Ban hành văn ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;…
  (iii) Một số quy định cụ thể tại Nghị định số 99/2005/NĐ-CP đã bộc lộ sự bất cập với thực tiễn, chẳng hạn như các quy định về phạm vi điều chỉnh của Nghị định; về tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban thanh tra nhân dân; về bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân và bầu thành viên thay thế ; về tài chính và điều kiện đảm bảo tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân…
(iv) Nghị định chưa quy định cụ thể về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân tại cơ quan nhà nước ở các cấp từ Trung ương đến địa phương, nhất là cơ quan nhà nước cấp xã; 
(v) Nghị định chưa quy định cụ thể về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn, về trách nhiệm của Ban Chấp hành công đoàn cũng như về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước đối với hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; 
(vi) Điều kiện hoạt động của Ban thanh tra nhân dân còn nhiều khó khăn. Theo Báo cáo số 144-BC/ĐĐTLĐ ngày 25/11/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kết quả Công đoàn tham gia hoạt động ở cơ sở năm 2015, tỷ lệ Ban thanh tra nhân dân hoạt động tốt hiện nay còn thấp: Trong 44.407 Ban thanh tra nhân dân được phân loại, có 51,9% hoạt động tốt (tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2014); 31,6% hoạt động khá; 16,2% hoạt động trung bình; còn lại 0,33% hoạt động yếu. Một số Ban thanh tra nhân dân ở các đơn vị, doanh nghiệp chưa xây dựng được chương trình công tác, còn lúng túng về nội dung và hình thức tổ chức giám sát. Không ít đơn vị, doanh nghiệp chưa tạo điều kiện cho Ban thanh tra nhân dân hoạt động…Một trong những nguyên nhân quan trọng của thực trạng trên là do những bất cập của Nghị định số 99/2005/NĐ-CP. 
Để bảo đảm giá trị pháp lý, thực tiễn và sự phù hợp của các quy định về Ban thanh tra nhân dân với các văn bản pháp luật hiện hành, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thống nhất kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định số 99/2005/NĐ-CP. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ nghiên cứu, chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 99/2005/NĐ-CP (tại Công văn số 603/VPCP-V.I ngày 23/01/2015 và Công văn số 685/VPCP-V.III ngày 27/01/2015 của Văn phòng Chính phủ). Tháng 6/2015, việc sửa đổi Nghị định số 99/2005/NĐ-CP đã được Chính phủ chính thức đưa vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2015 và 2016.
Từ những lý do trên, việc xây dựng, ban hành Nghị định thay thế Nghị định  số 99/2005/NĐ-CP là cần thiết và có cơ sở pháp lý.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Ngay sau khi được giao chủ trì soạn thảo Nghị định, Thanh tra Chính phủ đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập gồm các thành viên là đại diện Thanh tra Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội Vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan hữu quan. Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tiến hành các hoạt động cần thiết cho việc soạn thảo Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là:

1. Nghiên cứu hồ sơ các Luật thanh tra năm 2004, Luật thanh tra năm 2010, Nghị định số 99/2005/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Nghiên cứu, đánh giá tác động kinh tế, xã hội của dự thảo Nghị định.
3. Tổng kết, đánh giá việc thi hành Nghị định số 99/2005/NĐ-CP làm cơ sở cho việc xây dựng dự thảo Nghị định.
4. Tổ chức các hội thảo với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia pháp lý; cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều kinh nghiệm thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam các cấp; đại diện các bộ, ngành, địa phương để trao đổi về các nội dung của dự thảo Nghị định.
5. Tổ chức khảo sát thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
6. Giới thiệu dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ để lấy ý kiến nhân dân; tổ chức lấy ý kiến chính thức các Bộ, ngành, địa phương.
7. Tiếp thu ý kiến của nhân dân, chuyên gia, Bộ, ngành, địa phương, chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Nghị định.

8. Đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định Hồ sơ dự thảo Nghị định; nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.
9. Hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ.
III. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Nghị định phải tập trung giải quyết được những bất cập đang đặt ra từ thực tiễn tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. 

2. Nghị định phải tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Ban thanh tra nhân dân đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. 

3. Việc xây dựng Nghị định phải tuân thủ các quy định của Luật thanh tra năm 2010 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
4. Nghị định phải có bố cục và cơ cấu hợp lý; nội dung thiết thực, có tính khả thi; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Bố cục

Dự thảo Nghị định gồm 4 chương với 42 điều, cụ thể như sau:
        Chương I: “Những quy định chung” gồm 5 điều, từ Điều 1 đến Điều 5, quy định về phạm vi điều chỉnh (Điều 1); vai trò của Ban thanh tra nhân dân (Điều 2); tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban thanh tra nhân dân (Điều 3); nguyên tắc hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (Điều 4); các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 5).

Chương II: “Tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn”, gồm 3 mục: 
Mục 1, từ Điều 6 đến Điều 11 quy định về tổ chức của Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn, gồm: Tổ chức của Ban thanh tra nhân dân (Điều 6); số lượng thành viên Ban thanh tra nhân dân (Điều 7); bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân (Điều 8); công nhận Ban Thanh tra nhân dân (Điều 9); bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân và bầu thành viên thay thế (Điều 10); nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân (Điều 11).
 Mục 2, từ Điều 12 đến Điều 17 quy định về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, gồm: Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (Điều 12); phạm vi giám sát của Ban thanh tra nhân dân (Điều 13); phương thức thực hiện quyền giám sát của Ban Thanh tra nhân dân (Điều 14); hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân (Điều 15); hoạt động xác minh của Ban thanh tra nhân dân (Điều 16); chế độ làm việc của Ban thanh tra nhân dân (Điều 17).

Mục 3, từ Điều 18 đến Điều 21 quy định về trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, thanh tra huyện, gồm: Trách nhiệm của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn (Điều 18); trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (Điều 19); trách nhiệm của Thanh tra huyện (Điều 20); kinh phí và chế độ tài chính của Ban thanh tra nhân dân (Điều 21).

Chương III: “Tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước” gồm 3 mục:
Mục 1, từ Điều 22 đến Điều 27 quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước,cụ thể là: Tổ chức Ban thanh tra nhân dân (Điều 22); số lượng thành viên Ban thanh tra nhân dân (Điều 23); bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân (Điều 24); công nhận Ban thanh tra nhân dân (Điều 25); bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân và bầu thành viên thay thế (Điều 26); nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân (Điều 27).
         Mục 2, từ Điều 28 đến Điều 33 quy định về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, gồm:  Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (Điều 28); phạm vi giám sát của Ban thanh tra nhân dân (Điều 29); phương thức thực hiện quyền giám sát của Ban thanh tra nhân dân (Điều 30); hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân (Điều 31); hoạt động xác minh của Ban thanh tra nhân dân (Điều 32); chế độ làm việc của Ban thanh tra nhân dân (Điều 33).

         Mục 3, từ Điều 34 đến Điều 37 quy định về trách nhiệm của Ban Chấp hành công đoàn, cơ quan  nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan thanh tra nhà nước, gồm: Trách nhiệm của Ban Chấp hành công đoàn (Điều 34); trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước (Điều 35); trách nhiệm của các cơ quan thanh tra nhà nước (Điều 36); kinh phí và chế độ tài chính của Ban thanh tra nhân dân (Điều 37).

         Chương IV: “Khen thưởng và xử l‎‎ý vi phạm”, gồm 2 điều (Điều 38 và Điều 39).
        Chương V: “Điều khoản thi hành”, gồm 02 điều quy định về hiệu lực thi hành (Điều 40) và trách nhiệm thi hành Nghị định (Điều 41).

2.  Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định 

2.1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1)
Dự thảo quy định: Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn; cơ quan nhà nước từ Trung ương đến  xã, phường, thị trấn; đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Về phạm vi điều chỉnh, Dự thảo đã bổ sung cụm từ c¬ quan nhµ nước từ Trung ương đến xã, ph­êng, thÞ trÊn nhằm nhấn mạnh yêu cầu thành lập Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước các cấp, nhất là cấp xã. Bởi thực tế những năm qua, các địa phương đều cho rằng Nghị định số 99/2005/NĐ-CP đã quy định về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn cho nên các địa phương đã không thành lập Ban thanh tra nhân dân tại cơ quan nhà nước cấp xã. Hiện nay, 100% cơ quan nhà nước ở xã, phường, thị trấn đều có tổ chức công đoàn cơ sở nên việc thành lập Ban thanh tra nhân dân tại cơ quan nhà nước cấp xã, trực thuộc công đoàn cơ sở cấp xã là tạo điều kiện cho các đoàn viên công đoàn là công chức ở cấp xã giám sát đối với hoạt động của các chức danh lãnh đạo cấp xã/thủ trưởng cơ quan nhà nước cấp xã trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật và chế độ đối với công chức cấp xã là cần thiết và có cơ sở. Mặt khác, quy định này là phù hợp với Luật Cán bộ công chức năm 2008 và đáp ứng thực tiễn hiện nay.
         
Bên cạnh đó, Điều 1 của dự thảo Nghị định quy định về phạm vi điều chỉnh đã bổ sung từ “công lập” trong cụm từ “đơn vị sự nghiệp công lập” cho phù hợp với Luật thanh tra năm 2010. 

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban thanh tra nhân dân (Điều 3)

 Dự thảo Nghị định tiếp tục kế thừa các tiêu chuẩn của thành viên Ban thanh tra nhân dân theo quy định của Luật thanh tra năm 2010. Đó là thành viên Ban thanh tra nhân dân phải là người trung thực, công tâm, có uy tín, có hiểu biết về chính sách, pháp luật, tự nguyện tham gia Ban thanh tra nhân dân. 

Tuy nhiên, so với Nghị định số 99/2005/NĐ-CP, dự thảo Nghị định đã thu hẹp hơn phạm vi chủ thể tham gia Ban thanh tra nhân dân trong c¬ quan nhµ n­íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp, doanh nghiÖp nhµ n­íc. Bởi thực chất, mục đích hoạt động của Ban thanh tra nhân dân tại các cơ quan, đơn vị này là sự giám sát của công chức, viên chức, người lao động đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật của lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Theo đó, khoản 2 Điều 3 dự thảo Nghị định quy định: “Thµnh viªn Ban thanh tra nh©n d©n trong c¬ quan nhµ n­íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp, doanh nghiÖp nhµ n­íc ph¶i lµ ng­êi lµm viÖc th­êng xuyªn t¹i c¬ quan nhµ n­íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp, doanh nghiÖp nhµ n­íc mµ kh«ng ph¶i lµ ng­êi ®øng ®Çu, cấp phó của người đứng đầu c¬ quan nhµ n­íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp, doanh nghiÖp nhµ n­íc. Đồng thời, để đảm bảo sự ổn định trong tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, khoản 3 Điều 3 Dự thảo đã bổ sung quy định: “Thành viên được bầu vào Ban thanh tra nhân dân phải còn thời gian công tác ít nhất bằng thời gian của nhiệm kỳ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân”.
         Về tiêu chuẩn của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, Điều 3 Nghị định số 99/2005/NĐ-CP quy định: “Thành viên Ban thanh tra nhân dân tại xã, phường, thị trấn phải là người thường trú tại xã, phường, thị trấn và không phải là người đương nhiệm trong Hội đồng nhân dân, không phải là Trưởng thôn, Phó thôn, Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố và những người đang đảm nhận nhiệm vụ tương đương”. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1, Điều 68, Luật thanh tra 2010: “Thành viên Ban thanh tra nhân dân không phải là người đương nhiệm trong Ủy ban nhân dân cấp xã”. Do đó, khoản 4 Điều 3 của Dự thảo được sửa đổi theo quy định này của Luật thanh tra.
 2.3. Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn và bầu thành viên thay thế (Điều 10)
         Kế thừa quy định tại Nghị định số 99/2005/NĐ-CP, dự thảo Nghị định đã quy định tại khoản 1, Điều 10 “Trong nhiệm kỳ, thành viên Ban thanh tra nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật hoặc không còn được nhân dân tín nhiệm thì Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn đề nghị Hội nghị nhân dân hoặc Hội nghị đại biểu nhân dân đã bầu ra thành viên đó bãi nhiệm và bầu người khác thay thế”. Ngoài ra, để phù hợp với quy định tại Điều 3 của dự thảo Nghị định về tiêu chuẩn của thành viên Ban thanh tra nhân dân và bảo đảm sự linh hoạt trong thực tiễn, khoản 2, Điều 10 dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định: “Trong trường hợp vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc thành viên Ban thanh tra nhân dân được bổ nhiệm vào chức danh quản lý quy định tại Điều 3 Nghị định này hoặc chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác, thành viên Ban thanh tra nhân dân có đơn xin thôi tham gia Ban thanh tra nhân dân thì Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn tạm thời cho thôi nhiệm vụ và báo cáo Hội nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định việc miễn nhiệm. 
           Để đảm bảo hoạt động bình thường của Ban thanh tra nhân dân trong trường hợp thành viên Ban thanh tra nhân dân bị bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm, Dự thảo đã bổ sung khoản 3 Điều 10 như sau: “Trong trường hợp thành viên Ban thanh tra nhân dân bị bãi nhiệm hoặc được miễn nhiệm, nếu Ban thanh tra nhân dân còn từ 2/3 thành viên trở lên thì Ban thanh tra nhân dân vẫn hoạt động bình thường”.

           2.4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn (Điều 11)
Về cơ bản, Dự thảo tiếp tục kế thừa các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn tại Điều 11 của Nghị định số 99/2005/NĐ-CP. Theo đó, Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn có 11 nhiệm vụ, quyền hạn. Trong đó, đối với nhiệm vụ, quyền hạn thứ nhất, khoản 1 Điều 11 của Dự thảo có chỉnh sửa cụm từ: “quy chế dân chủ ở cơ sở” thành “pháp luật về dân chủ ở cơ sở” nhằm bao quát đầy đủ hơn phạm vi giám sát của Ban thanh tra nhân dân. Như vậy khoản 1, Điều 11 được sửa đổi như sau: “Giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện chính sách, pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó”.

2.5. Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn (Điều 18)
Theo quy định tại Điều 71, Luật thanh tra năm 2010 và kế thừa các quy định của Nghị định số 99/2005/NĐ-CP, Điều 18 dự thảo Nghị định đã quy định 9 nội dung thuộc trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn. Theo đó, so với  Điều 18 Nghị định số 99/2005/NĐ-CP, những nội dung từ khoản 1 đến khoản 5, Điều 18 của dự thảo Nghị định đã được quy định cụ thể mà không dẫn chiếu Luật thanh tra, cụ thể là: “1. Hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị nhân dân hoặc Hội nghị đại biểu nhân dân ở thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố bầu Ban thanh tra nhân dân. 2. Ra văn bản công nhận Ban thanh tra nhân dân và thông báo cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp và nhân dân ở địa phương; tổ chức cuộc họp của Ban thanh tra nhân dân để Ban thanh tra nhân dân bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. 3. Hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân xây dựng chương trình, nội dung công tác; định kỳ nghe báo cáo về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; đôn đốc việc giải quyết những kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân. 4. Động viên nhân dân ở địa phương ủng hộ, phối hợp; tham gia các hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. 5. Xác nhận biên bản, kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân”.

 2.6. Kinh phí và chế độ tài chính của Ban thanh tra nhân dân (Điều 21)
Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 99/2005/NĐ-CP quy định: “Kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân được sử dụng để chi cho việc tổ chức các cuộc họp, thù lao trách nhiệm cho các thành viên và cho các hoạt động khác”. Tuy nhiên, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và để bảo đảm tốt hơn các điều kiện hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, khoản 2, Điều 21 của dự thảo Nghị định đã mở rộng và cụ thể hơn các nội dung chi như sau: “Kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân được sử dụng để chi cho việc tổ chức các cuộc giám sát theo kế hoạch; các cuộc xác minh, cuộc họp; chi thù lao trách nhiệm cho các thành viên và cho hoạt động khác của Ban thanh tra nhân dân theo quy định của Bộ Tài chính”.
Theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 99/2005/NĐ-CP, Bộ Tài chính phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ và cơ quan Trung ương của các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội không có thẩm quyền ban hành thông tư liên tịch. Do đó, dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 3 Điều 21 với nội dung sau: “Bộ Tài chính chịu trách nhiệm ban hành Thông tư hướng dẫn về kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn”.
2.7. Tổ chức Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước (Điều 22)
Để phù hợp với Luật thanh tra 2010, dự thảo Nghị định dẫn chiếu các quy định về tổ chức của Ban thanh tra nhân dân, đồng thời lược bỏ quy định tại khoản 4 Nghị định số 99/2005/NĐ-CP là: “Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở doanh nghiệp nhà nước tổ chức theo các loại hình: Tổng công ty nhà nước, các công ty nhà nước độc lập, các công ty thành viên hạch toán độc lập của công ty do Nhà nước quyết định đầu tư được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hai thành viên trở lên, công ty cổ phần mà vốn điều lệ là của Nhà nước, của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội. Như vậy, dự thảo Nghị định quy định thống nhất là: Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở tất cả các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước có tổ chức công đoàn cơ sở.
Ngoài ra, dự thảo Nghị định sửa đổi một số từ ngữ như: “Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức”, “Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức”, “Hội nghị người lao động” cho phù hợp với Luật thanh tra năm 2010.
2.8. Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và bầu thành viên thay thế (Điều 26)
         Theo quy định tại khoản 1, Điều 26 dự thảo Nghị định, trong nhiệm kỳ, nếu thành viên Ban thanh tra nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật hoặc không còn được tín nhiệm thì Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức hoặc Hội nghị người lao động để bãi nhiệm thành viên đó. Ngoài ra, để phù hợp với quy định tại Điều 3 của dự thảo Nghị định về tiêu chuẩn của thành viên Ban thanh tra nhân dân và bảo đảm sự linh hoạt trong thực tiễn, khoản 2, Điều 26 dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định: “Trong trường hợp vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc lý do khác, thành viên Ban thanh tra nhân dân có đơn xin thôi tham gia Ban thanh tra nhân dân hoặc thành viên Ban thanh tra nhân dân được bổ nhiệm vào chức danh quản l‎ý quy định tại Điều 3 Nghị định này hoặc chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tạm thời cho thôi nhiệm vụ và báo cáo Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức hoặc Hội nghị người lao động quyết định”.

           Để đảm bảo hoạt động bình thường của Ban thanh tra nhân dân trong trường hợp thành viên Ban thanh tra nhân dân bị bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm, Dự thảo đã bổ sung khoản 3 Điều 26 như sau: “Trong trường hợp thành viên Ban thanh tra nhân dân bị bãi nhiệm hoặc được miễn nhiệm, nếu Ban thanh tra nhân dân còn từ 2/3 thành viên trở lên thì Ban thanh tra nhân dân vẫn hoạt động bình thường”.
          Để xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở trong việc bãi nhiệm, miễn nhiệm đối với thành viên Ban thanh tra nhân dân, khoản 3 Điều 26 dự thảo Nghị định bổ sung quy định: “Ban Chấp hành công đoàn cơ sở có trách nhiệm giới thiệu nhân sự thay thế những người bị bãi nhiệm hoặc được miễn nhiệm để bầu tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức hoặc Hội nghị người lao động gần nhất”.
2.9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước (Điều 27)

Về cơ bản, dự thảo Nghị định vẫn tiếp tục kế thừa các quy định còn phù hợp của Nghị định số 99/2005/NĐ-CP về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định đã diễn đạt lại nội dung khoản 4, khoản 5 Điều 27 của Nghị định số 99/2005/NĐ-CP cho rõ ý. Theo đó, Dự thảo đã bổ sung thêm khoản 6 cho phù hợp với thực tiễn như sau: “Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến phạm vi giám sát của Ban thanh tra nhân dân”
2.10. Hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước (Điều 31)
Dự thảo tiếp tục kế thừa các quy định về hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân như: có quyền đề nghị người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc giám sát; quyền kiến nghị với người có thẩm quyền xem xét, xử l‎ý đối với các hành vi vi phạm; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc xem xét, giải quyết kiến nghị và thông báo kết quả giải quyết cho Ban thanh tra nhân dân. 

Bên cạnh đó, để bảo đảm cho hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện một cách bài bản, khoa học, hướng tới chuyên nghiệp, dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định mới tại khoản 1 Điều 31 như sau: “Khi tiến hành một cuộc giám sát, Ban thanh tra nhân dân phải có kế hoạch gửi Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. Kế hoạch phải nêu rõ nội dung, thời gian, địa điểm giám sát; nhân sự tham gia cuộc giám sát; kinh phí và điều kiện cho việc giám sát”.
2.11. Trách nhiệm của Ban Chấp hành công đoàn (Điều 34)

Thực tế cho thấy Ban thanh tra nhân dân ở nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động còn lúng túng, bị động do chưa được sự quan tâm, hướng dẫn cụ thể của Ban Chấp hành công đoàn, hiệu quả hoạt động còn thấp. Để nâng cao trách nhiệm của Ban Chấp hành công đoàn đối với tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho Ban thanh tra nhân dân hoạt động hiệu quả hơn, Điều 34 dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể hơn một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành công đoàn, cụ thể là: 

- “Phối hợp với  người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hoặc hội nghị người lao động hàng năm để bầu hoặc kiện toàn Ban thanh tra nhân dân; bảo đảm điều kiện cho Ban thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 66, Điều 67 Luật thanh tra và Điều 27 của Nghị định này.

- Hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch hoạt động năm, lập dự toán, quyết toán kinh phí hoạt động hàng năm của Ban thanh tra nhân dân”.
2.12. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước (Điều 35)
Dự thảo Nghị định tiếp tục kế thừa 5 nội dung tại Điều 35 của Nghị định số 99/2005/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, trong đó có việc cấp kinh phí hoạt động. Tuy nhiên, để xác định rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu trong bảo đảm về kinh phí và điều hiện cho hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, dự thảo Nghị định đã sửa đổi khoản 5 Điều 35 thành: “Cấp kinh phí hoạt động hàng năm cho Ban thanh tra nhân dân theo đề nghị của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở; đảm bảo điều kiện cần thiết cho Ban thanh tra nhân dân hoạt động”.
 2.13. 
Kinh phí và chế độ tài chính của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước
Khoản 2 Điều 37 của Nghị định số 99/2005/NĐ-CP quy định: “Kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân được sử dụng để chi cho việc tổ chức các cuộc họp, cho thù lao trách nhiệm cho các thành viên và cho các hoạt động khác của Ban thanh tra nhân dân”. Tuy nhiên, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và để bảo đảm tốt hơn các điều kiện hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, khoản 2, Điều 37 của dự thảo Nghị định đã mở rộng và cụ thể hơn các nội dung chi như sau: “Kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân được sử dụng để chi cho việc tổ chức các cuộc giám sát theo kế hoạch; các cuộc xác minh, cuộc họp; chi thù lao trách nhiệm cho các thành viên và cho hoạt động khác của Ban thanh tra nhân dân theo quy định của Bộ Tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước”.
Theo quy định tại khoản 3 Điều 37 của Nghị định số 99/2005/NĐ-CP, Bộ Tài chính phối hợp với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ và cơ quan Trung ương của các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội không có thẩm quyền ban hành thông tư liên tịch. Do đó, dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 3 Điều 37 với nội dung sau: “Bộ Tài chính chịu trách nhiệm ban hành Thông tư hướng dẫn về kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước”.
2.14. Trách nhiệm thi hành 
Về cơ bản, dự thảo Nghị định tiếp tục kế thừa các quy định về Trách nhiệm thi hành Nghị định tại Điều 41 của Nghị định số 99/2005/NĐ-CP. Tuy nhiên, do nhu cầu giám sát của công chức, viên chức, người lao động đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật của lãnh các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; do các cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội đều có tổ chức công đoàn, theo đề nghị của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dự thảo Nghị định đã bổ sung nội dung tại khoản 2, Điều 41 như sau: “Đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình vận dụng quy định tại Nghị định này để thành lập và hướng dẫn tổ chức, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định này”. 
         Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Thanh tra Chính phủ kính trình Chính phủ./.
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